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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SA LOONG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /KH-UBND
	          Sa Loong, ngày        tháng        năm 2026


KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 30/7/2026 

của UBND tỉnh về ứng phó với bệnh Lở mồm long móng do vi rút 

thuộc serotype SAT1 gây ra



Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Phương án ứng phó với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1;

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-SNNMT ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai thực hiện Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 30/7/2026 của UBND tỉnh về ứng phó với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 gây ra.

Ủy ban nhân dân xã Sa Loong, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 30/7/2026 của UBND tỉnh về ứng phó với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 gây ra trên địa bàn xã Sa Loong, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ động ngăn chặn, giám sát, phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với bệnh Lở mồm long móng (viết tắc là LMLM) do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa bàn xã. 

- Tăng cường công tác giám sát nhằm phát hiện sớm các trường hợp gia súc mắc bệnh LMLM, đặc biệt là vi rút thuộc serotype SAT1 để xử lý triệt để, không để lây lan ra diện rộng. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế, xã hội, môi trường do dịch bệnh gây ra.

- Chủ động, sẵn sàng về nguồn nhân lực, vật lực và nguồn lực tài chính nhằm ứng phó, kiểm soát kịp thời, hiệu quả trong trong trường hợp dịch bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1 xâm nhiễm vào địa bàn xã.

- Nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y, chính quyền cấp xã, thú y cơ sở và các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi, thu gom, vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc.

2. Yêu cầu

- Công tác tham mưu chỉ đạo điều hành và các biện pháp kỹ thuật phải được tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

- Công tác phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với các ban, ngành đoàn thể phải chặt chẽ; có sự phân công cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị phối hợp, tránh để tình trạng thụ động khi dịch bệnh xảy ra dẫn tới dịch bệnh lây lan, mất kiểm soát.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh

- Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh LMLM trên gia súc đến tận các thôn, hộ chăn nuôi; trường hợp phát hiện gia súc có biểu hiện mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh LMLM; ban quản lý các thôn, các hộ chăn nuôi kịp thời báo cáo và phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã (cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y xã) tổ chức lấy mẫu gửi xét nghiệm xác định chính xác serotype vi rút gây bệnh; điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn lây, truy vết động vật, sản phẩm động vật, phương tiện và đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, xử lý dứt điểm ổ dịch khi còn ở phạm vi hẹp, không để dịch lây lan ra diện rộng.

- Tổ chức giám sát, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định; đặc biệt tại các điểm tập kết, trung chuyển, cơ sở thu gom, giết mổ gia súc và nơi có tổng đàn gia súc cảm nhiễm lớn.
- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã đề xuất UBND xã thành lập đoàn công tác do lãnh đạo UBND xã làm trưởng đoàn về địa bàn các thôn để kiểm tra nắm bắt tình hình dịch bệnh; công tác chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn; đồng thời hướng dẫn các hộ chăn nuôi triển khai phương án phòng chống dịch bệnh tại cơ sở.
2. Công tác truyền thông, tuyên truyền

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biên để người chăn nuôi, người buôn bán, vận chuyển, giết mổ, chế biến động vật, sản phẩm động vật chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học và tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Đồng thời thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và công tác khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi.
- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, hàng ngày thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm.
- Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người chăn nuôi về biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học để phòng bệnh LMLM, bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1.

* Đơn vị chủ trì: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã.

* Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế xã, các đơn vị có liên quan và ban quản lý các thôn.

b) Công tác tuyên truyền, tập huấn

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh LMLM, bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1 trên thế giới và tình hình trong nước; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trường hợp dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn xã Sa Loong.

- Tham mưu UBND xã cử lực lượng công chức, viên chức được giao tham mưu, thực hiện nhiệm vụ thú y cấp xã, tham gia tập huấn kỹ thuật về công tác phòng chống bệnh LMLM, phương pháp, kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm và gia súc mắc bệnh, biện pháp xử lý khi dịch bệnh phát sinh, (khi yêu cầu của các sở, ngành).

* Đơn vị chủ trì: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã.

* Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế xã, các đơn vị có liên quan và ban quản lý các thôn.

3. Lấy mẫu giám sát dịch bệnh
Trường hợp có thông tin gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh LMLM tại các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, cơ sở thu gom gia súc; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã tổ chức kiểm tra, xác minh, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm để xác định bệnh, chủng vi rút gây bệnh; đồng thời triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định.

* Đơn vị chủ trì: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã.

* Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế xã, các đơn vị có liên quan và ban quản lý các thôn.

4. Biện pháp xử lý khi dịch bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1 xảy ra

Trên cơ sở kết quả phối hợp triển khai các nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát dịch bệnh, phát hiện gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh LMLM hoặc mẫu giám sát dương tính với bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1 các cơ quan, đơn vị có liên quan và ban quản lý các thôn phải khẩn trương tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống, khống chế nhằm kiểm soát dịch bệnh trong phạm vi nhỏ theo đúng quy định của Luật Thú y, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 30/7/2026 của UBND tỉnh; các văn bản hướng dẫn của Cục Chăn nuôi và Thú y; không chủ quan, lơ là để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên diện rộng ảnh hưởng đến chăn nuôi, kinh tế của người dân. Trong đó tập trung vào một số nội dung chính như:

a) Biện pháp hành chính

- Tham mưu UBND xã chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị có liên quan và ban quản lý các thôn tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh; Quyết định công bố dịch, công bố hết dịch theo đúng quy định hiện hành.
- Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các cấp.

* Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế xã.

* Đơn vị phối hợp: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã, các đơn vị có liên quan và ban quản lý các thôn.

 b) Triển khai các biện pháp kỹ thuật
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức điều tra, xác minh ổ dịch ban đầu; đồng thời báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường biết để chỉ đạo, hướng dẫn xử lý.

- Tổ chức khoanh vùng, xác định phạm vi ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm; lập chốt kiểm soát dịch bệnh tạm thời (nếu cần thiết).

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ đối với gia súc mẫn cảm và sản phẩm của chúng tại khu vực có dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y.

- Thực hiện cách ly động vật khỏe mạnh để theo dõi, chăm sóc; xử lý gia súc mắc bệnh, gia súc chết theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNMT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y.

- Tổ chức thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại ổ dịch, vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, đối tượng khử trùng tiêu độc bao gồm: Cơ sở chăn nuôi, hố tiêu hủy động vật, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi, điểm tập kết, cơ sở thu gom, cơ sở giết mổ và các địa điểm có nguy cơ phát tán mầm bệnh.

- Tổ chức tiêm phòng khẩn cấp bao vây chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh (trong trường hợp có vắc xin phòng bệnh LMLM thuộc serotype SAT1).

* Đơn vị chủ trì: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã.

* Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế xã, các đơn vị có liên quan và ban quản lý các thôn.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Phòng Kinh tế xã chủ trì tham mưu UBND xã chỉ đạo đơn vị liên quan chủ động sử dụng dự toán kinh phí được giao trong năm 2026 để tổ chức triển khai các nhiệm vụ phòng chống bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa bàn, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành.
- Trường hợp dịch bệnh xảy ra có diễn biến phức tạp, kinh phí phòng chống dịch vượt quá khả năng cân đối ngan sách của xã kịp thời tổng hợp đề xuất bằng văn bản gửi về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, bố trí kinh phí triển khai thực hiện theo đúng quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai Kế hoạch phòng chống bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1 thuộc địa bàn xã.

- Cơ quan làm đầu mối có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh trong công tác lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút tại các cơ sở chăn nuôi, cơ sở thu gom, cơ sở giết mổ gia súc và kiểm tra dịch bệnh khi thực hiện tại địa phương.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã quyết định thành lập tổ, đội phun hoá chất khử trùng tiêu độc trên địa bàn xã (khi có yêu cầu).

2. Phòng Kinh tế xã Sa Loong:

- Tham mưu UBND xã kiểm tra, rà soát, đánh giá nguồn nhân lực, vật lực và nguồn lực tài chính tại địa phương; chủ động bố trí kinh phí, phương tiện, vật tư, vắc xin, hóa chất (ngoài nguồn tỉnh hỗ trợ) để bảo đảm điều kiện sẵn sàng ứng phó khẩn cấp khi dịch bệnh LMLM serotype SAT1 xâm nhiễm vào địa bàn.

- Phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã tham mưu kinh phí, nội dung để triển khai thực hiện; tổ chức giám sát công tác thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

3. Ban quản lý các thôn:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biên để người chăn nuôi, người buôn bán, vận chuyển, giết mổ, chế biến động vật, sản phẩm động vật chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học và tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Đồng thời thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và công tác khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi.

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, hàng ngày thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các Tổ chức Chính trị - Xã hội xã: Phối hợp thông tin, tuyên truyền, giám sát các hoạt động của Kế hoạch ứng phó với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa bàn xã; chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các biện pháp, cách thức vệ sinh, an toàn sinh học và tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai ứng phó với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa bàn xã Sa Loong./.
	Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/c);
- Chi cục chăn nuôi và thú y (p/h); 
- TT Đảng ủy xã (b/c),
- TT HĐND xã (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND xã (b/c);

- CVP, các PVP HĐND&UBND xã;

- Các phòng, ban đơn vị có liên quan (t/h);

- UBMTMTTQ Việt Nam xã; các tổ chức

đoàn thể xã (p/h);
- Phòng Kinh tế;

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã;

- Ban quản lý các thôn trên địa bàn xã;
- Trang thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT, TH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Nghi
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